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Công tác trực ban ngày 18 tháng 9 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

1.1. Tin cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển:

Do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quẩn đảo Trường Sa), khu vực vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh.

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quẩn đảo Trường Sa), khu vực vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông và gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp độ 1.

1.2. Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

1.3.  Tình hình mưa: 
1.3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 17/9 đến 19h00’ ngày 18/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to lượng mưa phổ biến từ 15-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	76 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	55 mm

	Kim Long (Thừa Thiên Huế)
	51 mm
	
	Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc)
	85 mm

	Tam Kỳ (Quảng Nam)
	54 mm
	
	Đại Nga (Lâm Đồng)
	68 mm

	Tuy Hòa (Phú Yên)
	77 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	60 mm

	Sông Pha (Ninh Thuận)
	86 mm
	
	
	


1.3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 18/9 đến 07h00’ ngày 19/9, các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tương Dương (Nghệ An)
	43 mm
	
	Đắc Tô (Kom Tum)
	21 mm

	Mường Xén (Nghệ An)
	35 mm
	
	Konplông (Kom Tum)
	27 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	77 mm
	
	Liên Khương (Lâm Đồng)
	37 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	29 mm
	
	
	


1.3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 15/9 đến 19h00’ ngày 18/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	105 mm
	
	Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc)
	86 mm

	Bắc Hà (Lào Cai)
	124 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	107 mm

	Hà Bằng (Phú Yên)
	88 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	89 mm

	Song Tử Tây (Khánh Hòa)
	87 mm
	
	Thổ Chu (Kiên Giang)
	114 mm

	Sông Pha (Ninh Thuận)
	133 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	231 mm

	Pleiku (Gia Lai)
	94 mm
	
	Thủ Dầu Một (Bình Dương)
	86 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

2.1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước các sông đang biến đổi chậm và ở mức thấp. Lúc 7h00’ ngày 19/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,33m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,97m.
Dự báo: Mực nước các sông tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp. Đến 7h00’ ngày 20/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội ở mức 2,26m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại lúc 19h ngày 19/9 ở mức 1,0m.
2.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên

Mực nước các sông đang biến đổi chậm và đang xuống
Dự báo: Mực nước các sông tiếp tục biến đổi chậm và đang xuống
2.3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước lúc 7h00’ ngày 18/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,57m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,03m, sông Đồng Nai tại Tà Lài: 111,43m.

Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 21/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,78m; tại Châu Đốc ở mức 2,38m. Trong 24 giờ tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,3m
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
3.1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 18/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:
- Tình hình tích nước các hồ chứa:
+ Hiện nay, hầu hết các hồ chứa ở các tỉnh có mực nước thấp hơn MNDBT, các hồ đạt từ 80-95% dung tích thiết kế: 16 hồ/191 hồ; các hồ đạt từ 96-100% dung tích thiết kế: 15 hồ/191 hồ; các hồ đạt trên 100% dung tích thiết kế: 12 hồ/191 hồ; có 10/191 hồ chứa đang xả tràn.
+ 15 hồ/38 hồ chứa xung yếu đang tích nước cao trên 90%: Bản Ban, Pa Khoang (Điện Biên); Ngòi Là 2 (Tuyên Quang); Gia Khau, Làng Hà (Vĩnh Phúc); Chồng Chềnh, Khuôn Thần, Làng Thum (Bắc Giang); Đá Lái (Bắc Ninh); Bai Ao, Mậu Lâm (Thanh Hóa); Vách Đá (Quảng Nam); Trà Tân (Bình Thuận); Ia Hrung (Gia Lai); Đạ Terh (Lâm Đồng).
- Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.
3.2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	18/9
	206,43
	116,67
	2.898
	1.926
	215,0

	
	
	19/9
	206,74
	117,30
	2.128
	2.406
	

	Hòa Bình
	7h
	18/9
	110,48
	10,97
	3.070
	350
	117,0

	
	
	19/9
	111,06
	11,55
	2.870
	730
	

	Tuyên Quang
	7h
	18/9
	113,02
	49,11
	418
	418
	120,0

	
	
	19/9
	112,90
	48,03
	397
	207
	

	Thác Bà
	7h
	18/9
	52,48
	20,81
	265(Qvào TB ngày 18/9)
	0,0 (Qra TB ngày 18/9)
	58,0

	
	
	19/9
	52,60
	20,28
	
	
	


- Các hồ chứa thủy điện khác:
Theo báo cáo nhanh ngày 19/9 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 155 hồ cập nhật thông tin có 07 hồ đang xả tràn. Cụ thể:

+ Khu vực Bắc Bộ: Có 03 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Lai Châu: 368/1504; Nậm Phàng: 14/34; Nậm Na 2: 110/500.
+ Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 01 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Khe Bố: 100/600.

+ Khu vực Tây Nguyên: Có 02 hồ xả tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s):  H’chan: 23/50; Ia Grai 3: 180/220; Hồ Srêpôk 4 vận hành xả nước qua tràn với lưu lượng 27m3/s về hạ lưu đảm bảo dòng chảy tối thiểu.
+ Khu vực Đông Nam Bộ: Vận hành bình thường.

IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, đêm 17/9 trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra sạt lở đất ta luy dương tại khu vực công trường nhà máy thủy điện Bắc Nà, xã Bản Liền, huyện Bắc Hà gây đổ lán tạm làm 02 công nhân bị chết. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân. 
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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